
A. DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB BHYT NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU:

I

1   Bệnh viện Thống Nhất   79025
1 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh
  - KCB Thứ 2 đến Chủ Nhật: 7 giờ đến 16h 

II Các cơ sở KCB công lập tuyến tỉnh

1  Bệnh viện đa khoa Sài Gòn  79001 125 Lê Lợi – Phường Bến Thành – Quận 1 - KCB Thứ 2 đến chủ nhật: 7 giờ đến 20 giờ

2  Bệnh viện Nguyễn Tri Phương  79013 468 Nguyễn Trãi – Phường 8 – Quận 5 - KCB giờ hành chính.

3
 BV Điều dưỡng PHCN ĐT bệnh Nghề 

Nghiệp 
79020 313 Âu Dương Lân – Phường 2 – Quận 8

- KCB giờ hành chính 

- KCB ngoài giờ thứ 2 đến thứ 7 từ 16g30 đến 20g30

4  Bệnh viện nhân dân 115  79024 527 Sư Vạn Hạnh  – Phường 12 – Quận 10 - KCB giờ hành chính

5  Bệnh viện Trưng Vương 79026 266 Lý Thường Kiệt – Phường 14 – Quận 10
- KCB Thứ 2 đến Thứ 6 (Sáng 7-11 giờ 30, Chiều 13-16 giờ 30) và Sáng Thứ 

bảy (7-12 giờ) 

6  Bệnh viện Nhân dân Gia Định  79030 01 Nơ Trang Long – Phường 7 – Q.Bình Thạnh
- KCB Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ đến 16 giờ

- Sáng Thứ 7 và chủ nhật

7 Bệnh Viện Nhi đồng thành phố 79532
15 đường Cao Tốc - Trung Lương, ấp 1 - xã Tân Kiên - 

huyện Bình Chánh
- KCB Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.

III

1 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 79071
60 – 60 A Phan Xích Long – Phường 1 – Quận Phú 

Nhuận
- KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 6 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.

2  Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh  79462 700 Sư Vạn Hạnh (nối dài)  - P 12 – Quận 10 - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 16 giờ 30 và Sáng Chủ Nhật.

3
Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central 

Park
79525 720A Điện Biên Phủ - P22 - Quận Bình Thạnh - KCB Thứ 2 đến Thứ 6 :8 giờ đến 17 giờ  và sáng Thứ 7: 8 giờ đến 12 giờ.

IV

1  Bệnh viện Thành phố Thủ Đức 79037 29 Phú Châu – P. Tam Bình – Thành phố Thủ Đức - Thứ 2 đến CN: 6 giờ đến 21 giờ 30

2  Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi  79040
Quốc lộ 22 – đường Nguyễn Văn Hoài - Ấp Bầu Tre 2 – 

Xã An Hội - Huyện Củ Chi
- KCB Thứ 2 đến CN: 6 giờ đến 20 giờ 30

Các cơ sở KCB công lập tuyến Trung ương, bộ ngành khác

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB BHYT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

QUÝ I- NĂM 2024 (Phụ lục 2)

(Đính kèm theo Thông báo số                   /TB-BHXH ngày        tháng            năm 2023)

 STT   TÊN CƠ SỞ KCB MÃ KCB Địa chỉ GHI CHÚ

 STT   TÊN CƠ SỞ KCB MÃ KCB Địa chỉ GHI CHÚ

Các cơ sở KCB tư nhân tương đương tuyến tỉnh:

 STT   TÊN CƠ SỞ KCB MÃ KCB Địa chỉ GHI CHÚ

Các cơ sở KCB công lập tuyến quận, huyện:

 STT   TÊN CƠ SỞ KCB MÃ KCB Địa chỉ GHI CHÚ

7472 20 12



3  Bệnh viện Lê Văn Thịnh 79075
130 Lê Văn Thịnh – P. Bình Trưng Tây – Thành phố 

Thủ Đức
- Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 19 giờ

V

1  Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An 79058 425 Kinh Dương Vương – P. An Lạc – Q. Bình Tân - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 6 giờ 30 đến 15 giờ và Sáng Chủ Nhật.

2 Bệnh viện An Sinh 79437 10 Trần Huy Liệu - P12 - Quận Phú Nhuận KCB từ Thứ 2 đến Chủ Nhật: từ 7 giờ đến 21 giờ 

3
Phòng khám đa khoa (thuộc CTCP BVđa khoa 

Hoàn Mỹ Sài Gòn) 79464
04A Hoàng Việt - Phường 4 - Quận Tân Bình -  KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 18 giờ và Sáng Chủ Nhật.

4
 Phòng khám đa khoa (thuộc CP TTYK Thành 

Công) 
79483 36 Tây Thạnh – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú - KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 20 giờ

5  Bệnh viện đa khoa tư nhân Xuyên Á 79488
42  Quốc lộ 22, ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TP.HCM
- KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 20 giờ 30

6
Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH Y 

tế Đại Phước) 79490
829-829 A đường 3/2, P.7, Q.11 - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 20 giờ

7 Bệnh viện quốc tế City 79505
532 A Kinh Dương Vương - Phường Bình Trị Đông B - 

Quận Bình Tân
- KCB Thứ 2 đến Thứ 7:7 giờ 30 đến 16 giờ 30.

8 Bệnh viện đa khoa Tân Hưng 79516 871 Trần Xuân Soạn P. Tân Hưng - Quận 7 - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ 30 đến 20 giờ.

9 Bệnh viện Gia An 115 79616 05 đường số 17A KP 11P - Bình Trị Đông B - Bình Tân
- Không nhận dưới 16 tuổi       

 - KCB Thứ 2 đến Thứ 7: Từ 7 giờ đến 20 giờ.

10 Bệnh viện Ngoại Khoa Sante 79725 11A Đinh Bộ Lĩnh Phường 24 Quận Bình Thạnh  - KCB từ Thứ 2 đến Chủ Nhật và các ngày Lễ: từ 7 giờ 30 đến 17 giờ  

B. DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB BHYT KHÔNG NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU:

1 Bệnh viện Chợ Rầy 79048 201 Nguyễn Chí Thanh, phường 12 Quận 5 KCB Thứ 2 đến Thứ 7: từ 06 giờ đến 17 giờ 

2 Bệnh viện Bình Dân 79397 371 Điện Biên Phủ, Phường 4 Quận 3 KCB Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 giờ đến 16 giờ 

3 Bệnh viện Da liễu 79399 2 Nguyễn Thông, Phường 6 Quận 3 KCB Thứ 2 đến Thứ 6: sáng từ 07 giờ đến 11 giờ , Chiều từ 12 giờ đến 16 giờ  

4 Bệnh viện Hùng Vương 79400 128 Hồng Bàng, Phường 12 Quận 5  KCB Thứ 2 đến Thứ 6: từ 06 giờ 30 đến 16 giờ 30 

5 Bệnh viện Nhi đồng 2 79408 14 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành Quận 1 KCB Thứ 2 đến Thứ 6: sáng từ 07 giờ đến 11 giờ , Chiều từ 13 giờ đến 16 giờ  

6 Bệnh viện Từ Dũ 79414 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão Quận 1 KCB Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 giờ đến 16 giờ 30

7 Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM 79415 263-265 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang Quận 1 KCB Thứ 2 đến Thứ 6: sáng từ 07 giờ đến 11 giờ , Chiều từ 13 giờ đến 16 giờ  

8 Bệnh viện Ung Bướu 79423 Số 3 Nơ Trang Long, Phường 7 Bình Thạnh  KCB Thứ 2 đến Chủ nhật : từ 04 giờ 30 đến 19 giờ 30  

9 Bệnh viện Ưng Bướu 79423 Số 6 và 14 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14 Bình Thạnh  KCB Thứ 2 đến Chủ nhật : từ 04 giờ 30 đến 19 giờ 30  

10 Bệnh viện Truyền máu Huyết học 79428 118 Hồng Bàng, quận 5 Quận 5  Ngoại trú: KCB Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 giờ 30 đến 16 giờ. Nội trú: 24/24

11 Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM 79431 215 Hồng Bàng, phường 11 Quận 5 KCB 24/24

12 Bệnh viện Tim Tâm Đức 79439 04 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú Quận 7  KCB Thứ 2 đến Thứ 6: từ 07 giờ đến 16 giờ 30. Thứ 7: từ 07 giờ đến 12 giờ  

13
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

79499 120 Hồng Bàng, phường 12, Quận 5 Quận 5
KCB Thứ 2 đến Thứ 6: sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 , Chiều từ 13 giờ đến 16 

giờ  

14
Bệnh viện Việt - Pháp

79509 6 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng Quận 7
  Ngoại trú: KCB Thứ 2 đến Thứ 7: từ 07 giờ  đến 20 giờ. Nội trú: 24 giờ/ngày; 

cấp cứu 7 ngày/tuần 

Ghi chú: Người  tham gia BHYT đăng ký KCB tại các cơ sở KCB tư nhân sẽ được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định hiện hành đang áp dụng tại các cơ sở nhà nước.

GHI CHÚ STT   TÊN CƠ SỞ KCB MÃ KCB Địa chỉ

GHI CHÚ

Các cơ sở KCB tư nhân tương đương tuyến huyện:

 STT   TÊN CƠ SỞ KCB MÃ KCB Địa chỉ
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